Ngày soạn : 11/5/2021  
Tiết 131, 132: 		HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN
    				(Đọc diễn cảm văn Nghị luận)
I. Đọc diễn cảm văn Nghị luận
Chọn các văn bản sau:
1. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh
2. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt của Đặng Thai Mai
3. Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh
II. Hướng dẫn cách đọc diễn cảm văn Nghị luận
Đọc rõ ràng, đúng dấu câu, giọng và thể hiện tình cảm ở chỗ cần nhấn giọng.                                                           


Tiết 135, 136:		CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
			     (Phần Văn và Tập làm văn)
	

	I. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
1. Di tích Ngã Ba Giồng
 là một địa danh lịch sử đặc biệt, là nơi ghi nhớ tinh thần quật cường chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 
Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng ở ấp 5 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. 
Nơi đây đã được được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia vào ngày 30-12-2002 và được UBND TP Hồ Chí

	Minh. 
Nơi đây đã được được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia vào ngày 30-12-2002 và được UBND TP Hồ Chí Minh qui hoạch, xây dựng thành địa điểm du lịch truyền thống để nhớ về một thời kỳ ác liệt mà người dân Nam Bộ đã cùng Đảng ta làm nên những sự kiện anh  hùng, diện tích hơn 7ha - một dự án trọng điểm của thành phố.
2. Bia tưởng niệm Cầu Xáng
Tưởng nhớ hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước của quê hương Hóc Môn - Bà Điểm trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hy sinh tại đây. Đây là nơi để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hóc Môn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, tưởng nhớ đến công lao to lớn của các chiến sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
3. Mười tám thôn vườn trầu Bà Điểm
“Mười tám thôn vườn trầu” là các làng: Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhì, Tân Thới Trung (nay địa bàn xã Tân Xuân), Tân Thới Tam (nay địa bàn xã Thới Tam Thôn). Riêng thôn Tân Thới Nhứt (nay địa bàn xã Bà Điểm) là một trong 06 thôn đầu tiên của Mười tám thôn vườn trầu.
       Điểm nổi tiếng nhất của vùng đất gắn với tên “Mười Tám Thôn Vườn Trầu” là lòng yêu nước, ý chí kiên cường của người dân, là tinh thần đoàn kết chiến đấu, truyền thống yêu nước và cách mạng từ lâu đời
4. Thơ, ca dao về Hóc Môn
Mười tám thôn ruột đau như chỉ thắt
 Hóc Môn tợ muối xát lòng
Trải xem thập bát phù viên
Một nơi Bà Điểm khuôn viên mỹ miều
Ngựa hay mua sắm quá nhiều
Mỗi kì đua ngựa thảy đều có ăn
Hai mươi hai hạt xa gần
Tiếng ngựa Bà Điểm ai bằng đặng đâu

II. Bài tập:
1. Sưu tầm thêm một số bài ca dao, tục ngữ, thơ về Hóc Môn.
2. Em hãy viết bài văn cảm nhận về quê hương Hóc Môn.


	



Tiết 137,138:	 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG		
 				(PHẦN TIẾNG VIỆT)

I. Nội dung luyện tập
1. Đối với các tỉnh miền Bắc
Viết đúng phụ âm đầu:
Tr / ch, s / x, r / d / gi, l / n
2. Đối với các tỉnh miền Trung, miền Nam.
a. Viết đúng các tiếng có phụ âm cuối: c / t, n / ng.
b. Viết đúng các tiếng có dấu thanh dễ mắc lỗi: (dấu hỏi / dấu ngã)
c. Viết đúng các tiếng có nguyên âm: i / iê, o / ô
d. Viết đúng các tiếng có các phụ âm đầu: v / d
II. Một số hình thức luyện tập
1. Viết những đoạn,bài chứa các âm, dấu thanh dễ mắc lỗi.
GV đọc cho HS viết một đoạn văn, đoạn thơ.
2. Làm các bài tập chính tả
a. Điền vào chổ trống.
_ Điền s hoặc x
Xử lí, sử dụng, giả xử, xét xử,
_ Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã .
Tiểu sử, tiểu trừ, tiểu thuyết, tuần tiễu.
_ Điền một tiếng, một từ chứa âm vần
+ Chọn tiếng thích hợp
Chung sức, trung thành, thủy chung, trung đại.
+ Điềm mãnh / mảng
Mỏng mãnh, dũng mảnh, mãnh liệt, mảnh trăng
b .Tìm từ theo yêu cầu.
_ Tìm tên các họat động, trạng thái, đặc đểm, tính chất.
+ Tìm tên các loài vật, cá bắt đầu bằng: tr / ch
Ch: cá chép, cá chẽm, cá chích, cá chim
Tr: cá trắm, cá trắng, cá trĩ, cá lưỡi trâu.
_ Tìm tên các họat động, trạng thái chứa tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.
+ Nghỉ ngơi, vui vẻ
+ Buồn bã
_ Tìm từ hoặc cụm từ dưa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm cho sẵn.
+ Tìm những trường hợp bằng r / d /gi
· Không thật: rì rào
· Tàn ác vô nhân đạo: dã man
· Cử chỉ ánh mắt làm dấu hiệu:
_ Đặt câu để phân biệt chứa những tiếng dễ lẫn
Một số hình thức luyện tập
1. Viết những đoạn, bài chứa các âm, dấu thanh dễ mắc lỗi
2. Làm các bài tập chính tả
a. Điền vào chỗ trống:
- Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần:
+ ch hoặc tr: Chân lí, trân châu, trân trọng, chân thành.
+ Dấu hỏi hoặc dấu ngã: Mẩu chuyện, thân mẫu, tình mẫu tử, mẩu bút chì.
- Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vần dễ mắc lỗi:
+ Điền tiếng (dành hoặc giành): Dành dụm, để dành, tranh giành, giành độc lập.
+ Điền tiếng (sĩ hoặc sỉ): Liêm sỉ, dũng sĩ, sĩ khí, sỉ vả.
b. Tìm từ theo yêu cầu:
- Từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất:
+ Các từ chỉ hoạt động, trạng thái bắt đầu bằng ch (chạy) hoặc bằng tr (trèo): Chặn, chặt, chẻ, chở, chống, chôn, chắn, trách, tránh, tranh, tráo, trẩy, treo, ...
+ Các từ chỉ đặc điểm, tính chất có thanh hỏi (khỏe) hoặc thanh ngã (rõ): Đỏ, dẻo, giả, lỏng, mảnh, phẳng, thoải, dễ, rũ, tình, trĩu, đẫm, ...
- Từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm đã cho sẵn:
+ Trái nghĩa với chân thật là giả dối.
+ Đồng nghĩa với từ biệt là giã từ.
+ Dùng chày và cối làm cho giập, nát hoặc tróc lớp ngoài: Giã
c. Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ lẫn:
- Câu với mỗi từ: Lên, nên.
+ Trời nhẹ dần lên cao.
+ Vì trời mưa nên tôi không đi đá bóng
- Câu để phân biệt các từ: Vội, dội
+ Lời kết luận đó hơi vội.
+ Tiếng nổ dội vào vách đá.

